
STT SBD Họ Tên ĐDCN Ngày sinh Kết quả

1 26024098 ĐỖ NGỌC HUYỀN 034306004149 05/11/2006 Trúng tuyển

2 40022205 LÊ QUANG HÀ 066205009681 20/03/2005 Trúng tuyển

3 01013806 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LINH 001307045807 08/07/2007 Trúng tuyển

4 40014848 VŨ THỊ NHẬT THƯƠNG 066307015871 07/07/2007 Không trúng tuyển

5 40015164 ĐỖ NGUYỄN GIA HOÀNG 066207008468 26/10/2007 Trúng tuyển

6 01020826 BÙI PHƯƠNG CHI 038307000903 26/12/2007 Không trúng tuyển

7 40014239 ĐẶNG TRUNG VIỆT 066207001166 26/11/2007 Không trúng tuyển

8 26019962 PHẠM VĂN LỘC 034207017111 26/12/2007 Không trúng tuyển

9 40016855 TRẦN HUYỀN THƯ 066307015184 13/11/2007 Không trúng tuyển

10 40017442 LÊ MINH NHẬT 066207015353 21/05/2007 Không trúng tuyển

11 21016736 NGUYỄN YẾN LINH 033305000177 25/02/2005 Trúng tuyển

12 24003919 PHẠM MAI ANH 035307006691 21/10/2007 Không trúng tuyển

13 40017252 TRỊNH KHÁNH HUYỀN 066307001775 04/02/2007 Không trúng tuyển

14 40017733 HUỲNH THỊ THANH VY 066307000822 08/07/2007 Không trúng tuyển

15 40009420 TRẦN NGỌC THUẬN 051207015334 08/09/2007 Không trúng tuyển

16 40019999 TRẦN THỊ CẨM UYÊN 066307011495 18/06/2007 Không trúng tuyển

17 40019783 NGÔ LÂM TÂM NHƯ 066307007527 02/01/2007 Không trúng tuyển

18 40017012 NGUYỄN VŨ TƯỜNG VY 056307010142 31/08/2007 Không trúng tuyển

19 40017843 PHẠM THỊ MINH CHI 066307004913 05/05/2007 Trúng tuyển

20 63001078 BÙI ĐỨC MẠNH 067207001376 12/12/2007 Không trúng tuyển

21 25000816 MAI THU HÀ 036307010672 04/09/2007 Trúng tuyển

22 40016746 BÙI HOÀNG QUYÊN 066307004262 29/11/2007 Trúng tuyển

23 46002898 NGUYỄN TUẤN VŨ 079206039090 27/08/2006 Không trúng tuyển

24 40005550 DƯƠNG THỊ VÂN THÁI 066307015461 08/10/2007 Không trúng tuyển

25 40022301 H LAN BKRÔNG 066305012242 11/08/2005 Không trúng tuyển

26 43005554 TRẦN THỊ DIỄM MY 070307007650 25/05/2007 Trúng tuyển

27 53016760 PHAN QUANG NGỌC 082206010602 16/02/2006 Trúng tuyển

28 40021476 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 066307008816 23/01/2007 Không trúng tuyển

29 16001452 ĐỖ TRƯỜNG GIANG 026207000482 18/08/2007 Trúng tuyển

30 40001845 HOÀNG QUANG THÀNH 066207011838 15/09/2007 Trúng tuyển

31 15010768 NGUYỄN TIẾN THÀNH 025207010358 29/10/2007 Trúng tuyển

32 18022375 NGUYỄN MINH QUANG 024207003573 27/07/2007 Không trúng tuyển

33 34008078 PHẠM THỊ THU SƯƠNG 049307003436 10/07/2007 Không trúng tuyển

34 40016290 TRẦN THU HÀ 066307004891 04/09/2007 Trúng tuyển
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35 25000219 VŨ QUANG HUY 036207006917 08/11/2007 Trúng tuyển

36 01067527 ĐOÀN PHƯƠNG ANH 001307014230 02/10/2007 Trúng tuyển

37 40011983 LÊ THỊ THANH THÚY 066307017938 16/12/2007 Trúng tuyển

38 40005141 LÊ ĐÌNH DŨNG 066204017453 10/12/2004 Không trúng tuyển

39 63004663 PHẠM VŨ TƯỜNG VY 067307003244 24/12/2007 Không trúng tuyển

40 22010622 PHẠM VŨ DIỆU LINH 033307008324 07/12/2007 Trúng tuyển

41 LÝ NGỌC UYÊN 066306011259 25/12/2006 Không trúng tuyển
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